
Giảng viên: Nguyễn Thị Minh Hiếu
STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email1

1 151A030250 Trương Cẩm Xuyên 20/01/1997 0848923939 truongcamxuyen151a030250@gmail.com
2 181A010062 Nguyễn Đức Kim Anh 18/03/2000 0945872736 hishiri123@gmail.com
3 181A220005 Ngô Anh Đức 17/05/2000 0964229159 nad.ngoanhduc@gmail.com
4 191A210014 Nguyễn Trần Yến Linh 22/12/2001 0795614859 nguyentranyenlinh131@gmail.com
5 201A030378 Võ Phạm Ahh Khoa 10/10/2000 0943093071 k.vophamanh@gmail.com
6 201A030725 Phùng Gia Bảo 16/11/2002 0793998273 pgb161122@gmail.com
7 201A050183 Trần Thị Bảo Chi 27/07/2002 0877655247 anhchangngoc974@gmail.com
8 201A150102 Trần Kỳ Quân 28/09/2002 0706667559 trucq124@gmail.com
9 211A030217 Phạm Trung Kiên 07/10/2003 0964387026 pben3573@gmail.com

10 211A030593 Nguyễn Tường Vi 29/01/2003 0783678144 ntvi2901@gmail.com
11 211A030714 Nguyễn Thị Lan Anh 06/01/2003 0387671598 nt.lanh2412@gmail.com
12 211A031484 Vũ Mạnh Quảng 04/12/2003 0935994582 vquang738@gmail.com
13 211A031491 Huỳnh Lệ Mi 07/08/2003 0902774210 myhan9477@gmail.com
14 211A040015 Võ Thị Thục Nữ 29/04/2003 0787670769 vothithucnu.244b@gmail.com
15 211A040022 Lê Nhật Tường Vi 16/10/2003 0585117469 tenneeehihi@gmail.com
16 211A040097 Lê Thị Bích Huệ 11/07/2003 0563588457 bichhuele03@gmail.com
17 211A040238 Nguyễn Thị Ly Ly 06/09/2003 0796605143 lylynguydnl@gmail.com
18 211A080062 Võ Thị Tường Vy 15/11/2003 0903014342 vyt64616@gmail.com
19 211A080167 Ngô Hoàng Ân 04/12/1993 0764957678 Xukemkem04@gmail.com
20 211A080186 Tăng Ánh Dương 04/01/2003 0332622990 duong040103@gmail.com
21 211A080236 Huỳnh Minh Mẫn 07/07/2003 0358223501 Huynhman394@gmail.com
22 211A100027 Trịnh Thị Hồng Như 28/04/2003 0362096549 trinhhongnhu98@gmail.com
23 211A100109 Phan Thị Yến Khoa 18/06/2003 0777884124 mygioi095@gmail.com
24 211A170374 Trần Thị Phương Nhạn 21/02/2003 0868724340 phuongnhan2003@gmail.com
25 211A310079 Lê Văn Thuận 25/03/2003 0377455304 thuanlv03@gmail.com
26 221A010280 Nguyễn Nhất Duy 02/03/2004 0822929312 nguyennhatduy200x@gmail.com
27 221A020062 Trần Công Hậu 06/09/2004 0842444842 Hautran11213@gmail.com
28 221A030078 Phạm Thị Kim Chi 03/11/2004 0375424590 phamkimchi0311@gmail.com
29 221A030204 Trần Diễm Quỳnh 04/10/2004 0364108082 diemquynhtran183@gmail.com
30 221A030293 Lê Nguyễn Yến Như 07/12/2004 0968945607 lenguyenyennhu0712@gmail.com
31 221A030766 Trương Thị Kim Thoa 16/01/2004 0868257905 kimthoa20211@gmail.com
32 221A040425 Huỳnh Đặng Lan Phương 24/12/2004 0888332412 huynhdanglanphuong2412@gmail.com
33 221A040602 Phan Vân Khánh 21/10/2004 0336155547 phanvankhanh1923@gmail.com
34 221A040629 Ngô Thị Thu Nguyệt 16/02/2004 0384241662 Nguyetngo1602@gmail.com
35 221A050115 Bùi Nữ Hồng Hà 02/07/2004 0848677781 habui02072004@gmail.com
36 221A070113 Đặng Thị Bình An 08/06/2004 0337187169 dangthibinhan5@gmail.com
37 221A080059 Đặng Quỳnh Kim Phụng 24/05/2004 0364262150 dqkp2004@gmail.com
38 221A080127 Lê Thị Ngọc Quyền 07/12/2004 0868604528 bbngocquyen@gmail.com
39 221A080191 Phạm Thanh Tuyền 12/09/2004 0362141778 pthanhtuyen636@gmail.com
40 221A110006 Nguyễn Phương Uyên 24/05/2004 0565273759 uu9794971@gmail.com
41 221A160011 Tống Thị Mỹ Tiên 22/11/2004 0342579527 tongthimytien200422@gmail.com
42 221A320032 Nông Thị Kiều 28/10/2004 0867381024 thikieu282004@gmail.com
43 221A360175 Lê Thị Thu Phương 09/09/2004 0888989340 Lethuphuong9904@gmail.com
44 221A370206 Nguyễn Thanh Trúc 08/05/2004 0325437167 thanhtru0801@gmail.com
45 221A370303 Võ Thị Kim Huệ 08/03/2004 0862742330 kimhue0832004@gmail.com
46 221A370625 Tất Gia Bảo 15/08/2004 0815074510 giabao1282004@gmail.com
47 221A371067 Lê Thị Mai 19/10/2004 0376842259 lethimai815@gmail.com
48 225A030008 Vũ Hoàng Ngọc Châu 02/11/2001 0909852815 chauvu329@gmail.com
49 231A300398 Tăng Thị Như Huỳnh 16/01/2005 0913616635 nhuhuynhtang635@gmail.com
50 231A370299 Nguyễn Đoàn Anh Thư 13/07/2005 0375247002 thu960648@gmail.com
51 231A371183 Nguyễn Hoàng Yến 06/02/2005 0328274748 nguyenyen280438@gmail.com

0376842259

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 9/2025 TỐI 3-5-7

Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h-20h30 tối T3-5-7 từ 18/9 - 18/11/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2025
Người lập bảng

(Đã ký)


